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	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:      /2025/NĐ-CP
	                      Hà Nội, ngày     tháng   năm 2025


[bookmark: loai_1]NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể
 và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 02 năm 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
[bookmark: _Hlk210301506]Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022;
[bookmark: tvpllink_ceimhmlxeb][bookmark: tvpllink_ziujubsckf]Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2027/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
Điều 1. Sửa đổi, bổ Điều 5
“1. Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn và hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho người cao tuổi, gồm:Cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở chăm sóc xã hội; cơ sở dưỡng lão; cơ sở tư vấn, dịch vụ tư vấn chăm sóc người cao tuổi; cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác.
2. Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc trẻ em thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp, bảo vệ trẻ em, gồm: cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở chăm sóc xã hội; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
3. Cơ sở trợ giúp xã hội người khuyết tật thực hiện chức năng, chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn, trợ giúp người khuyết tật, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở chăm sóc xã hội; cơ sở dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật; Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập; Cơ sở phục hồi chức năng khuyết tật, trung tâm chăm sóc trẻ em tự kỷ; Cơ sở chăm sóc người khuyết tật khác.
4. Cơ sở trợ giúp xã hội người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và hỗ trợ hòa nhập cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở chăm sóc xã hội; cơ sở phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.
5. Cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp cho nhiều nhóm đối tượng cần trợ giúp xã hội, gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở chăm sóc xã hội; cơ sở/ trung tâm chăm sóc tổng hợp.
6. Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội.
7. Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em.”
8. Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật”.
[bookmark: dieu_6]Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm:
[bookmark: dc_1]a) Đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.
[bookmark: khoan_28]b) Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (không có bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng), không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng vào cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.
[bookmark: khoan_50]c) Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa (không có bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên), không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.”
2. Sửa đổi điểm a, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 như sau:
“a) Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị mua bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động”;
“c) Người mắc bệnh tâm thần lang thang, chưa xác định được gia đình và nơi cư trú được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến.
d) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động là đối tượng thuộc diện chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Đối tượng tự nguyện có nhu cầu được trợ giúp xã hội tại cơ sở bao gồm: Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này, không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc có nhu cầu được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội, công tác xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ hoặc người giám hộ đóng góp kinh phí (sau đây gọi chung là đối tượng tự nguyện).”
[bookmark: dieu_7]Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 7
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Cung cấp các dịch vụ bảo vệ khẩn cấp
a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp;
b) Đánh giá các nguy cơ rủi ro, nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác;
c) Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu bảo vệ khẩn cấp của đối tượng như: chăm sóc y tế, nơi tạm trú an toàn, nước uống, thực phẩm, quần áo, đồ dung thiết yếu và đi lại.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Tư vấn, tham vấn, hỗ trợ tâm lý, phục hồi tâm lý, trị liệu rối nhiễu tâm trí, trị liệu sang chấn, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Đánh giá nhu cầu, sáng lọc, phân loại đối tượng; xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát, đánh giá các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch; lập hồ sơ quản lý trường hợp và lưu trữ hồ sơ hoặc thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp mới (nếu đối tượng có nhu cầu).”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Kết nối cung cấp dịch vụ điều trị y tế, chăm sóc sức khỏe; kết nối chuyển gửi đối tượng đến cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội hoặc cơ sở khác nhằm đáp ứng nhu cầu đối tượng.”
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:
“7. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, văn hóa, thể thao, tôn giáo và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng.”
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau:
“8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, tạo sinh kế, việc làm nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.”
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 như sau:
“11. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, lạm dụng, bạo lực học đường, bạo lực giới và gia đình, ngược đãi.”
8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 12 như sau:
“c) Xây dựng mạng lưới nhân viên, cộng tác viên, tình nguyện viên công tác xã hội.”
9. Bổ sung khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16 như sau:
“13. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện nhiệm vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật.
15. Tuyên truyền các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn, phổ biến kiến thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện quyền trẻ em và kết quả đóng góp của các nhà tài trợ theo quy định của pháp luật”.
16. Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.”
[bookmark: dieu_8]Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản 1 của Điều 8
“1. Tổ chức các hình thức cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng cần trợ giúp xã hội, gồm: chăm sóc khẩn cấp, chăm sóc ban ngày, chăm sóc bán trú, chăm sóc ngắn hạn, chăm sóc dài hạn, dịch vụ công tác xã hội và hòa nhập cộng đồng.”
[bookmark: dieu_11]Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11
“Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị cơ sở trợ giúp xã hội công lập; phân loại cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện theo quy định tại  Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.”
[bookmark: dieu_17]Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 17
[bookmark: dieu_18]“1. Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 15 Nghị định này gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
2. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở, trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập cơ sở biết và nêu rõ lý do.”
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 18
“1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập
[bookmark: tc_3]a) Tên của cơ sở được đặt theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định này hoặc đặt tên của cơ sở trong trường hợp cơ sở thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập
“b) Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên.”
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của Điều 19
[bookmark: dieu_19]“ Điều 19. Thẩm quyền cấp, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội.
[bookmark: khoan_1_19][bookmark: khoan_2_19]1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận thành lập cơ sở hoạt động trên địa bàn tỉnh hoặc phạm vi liên tỉnh, có trụ sở chính đặt tại địa phương.
2. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập là cơ quan có thẩm quyền thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở.”
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, điểm a, điểm b khoản 3 của Điều 20
“3. Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập như sau:
a) Cơ sở làm 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng  đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập;
b) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới theo đề nghị của cơ sở trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký.
Trường hợp từ chối trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.”
Điểu 10. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 3 của Điều 22
“3. Trình tự, thủ tục giải thể:
a) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền giải thể quyết định giải thể kèm theo hồ sơ đề nghị giải thể quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này. Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này, tổ chức cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ giải thể cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể.
b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định giải thể. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không đồng ý việc giải thể cơ sở, trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cơ sở trợ giúp xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.”
[bookmark: dieu_24]Điều 11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 24
“1. Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 20 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị. Đối với cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, diện tích đất tự nhiên phải đảm bảo tối thiểu 40 m2/đối tượng ở khu vực thành thị, 50 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 60 m2/đối tượng ở khu vực miền núi.”
[bookmark: dieu_27]Điều 12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 27
“3. Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng, bị sai sót thông tin thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.”
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của Điều 28
[bookmark: dieu_28]“ Điều 28. Thẩm quyền cấp, cấp lại, đình chỉ, điều chỉnh, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động.
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động đối với các trường hợp sau đây:
a) Cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở của cơ sở đặt tại địa phương;
b) Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.”
Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của Điều 30
[bookmark: dieu_30]“Điều 30. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động.
1. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định này thực hiện theo quy định sau:
[bookmark: dc_20]a) Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Nghị định này gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định các điều kiện và quyết định cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động cho cơ sở. Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
3. Trong thời hạn  15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở được cấp giấy phép hoạt động, giám đốc cơ sở có trách nhiệm ban hành và công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở.”
Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 31 như sau:
“1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động, cơ sở phải công bố việc hoạt động của cơ sở liên tiếp trên 03 số báo nơi cơ sở đặt trụ sở về các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên cơ sở bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có);
b) Địa chỉ trụ sở, điện thoại, email hoặc website (nếu có);
c) Đối tượng phục vụ của cơ sở;
d) Loại hình cơ sở;
đ) Các nhiệm vụ của cơ sở;
e) Địa bàn hoạt động;
g) Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi cơ sở mở tài khoản;
h) Họ tên, số thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
i) Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập.”
Điều 16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 Điều 32 như sau:
[bookmark: tc_13]“1. Trong quá trình hoạt động, cơ sở không bảo đảm đủ một trong các điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này thì bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian tối đa 6 tháng để kiện toàn các điều kiện hoạt động. Trong thời hạn bị tạm đình chỉ hoạt động, nếu cơ sở đã bảo đảm các điều kiện hoạt động, thì cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở quyết định cho phép cơ sở hoạt động trở lại.
c) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề cấp giấy phép hoạt động;
d) Cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 24 tháng liên tục trở lên hoặc chấm dứt hoạt động và gây ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của đối tượng và không bảo đảm an toàn cho đối tượng.”
Điều 17. Sửa đổi, bổ sung và tên gọi của Điều 45 như sau:
“Điều 45. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở có trụ sở trên địa bàn.”
Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của Điều 47
“Điều 47. Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hộ”.
1. Cơ sở nộp tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội theo mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có trụ sở.
[bookmark: bieumau_ms_15_103_2017_nd_cp]2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội, trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
[bookmark: dc_22]3. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại Điều 43 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội của cơ sở.”
Điều 19. Bổ sung điểm c, điểm d khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 48
[bookmark: chuong_7]“c) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động nhưng cơ sở không hoạt động;
d) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề cấp giấy phép hoạt động.
[bookmark: tc_20]2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định này, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội của cơ sở.”
Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 49
1. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của khoản 1, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 như sau:
“1. Bộ Y tế chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước đối với cơ sở trợ giúp xã hội trong phạm vi cả nước và có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức và định mức nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội; tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp và cộng tác viên làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội; quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội của cơ sở và các quy định khác tại Nghị định này; hướng dẫn về chăm sóc y tế, chỉnh hình - phục hồi chức năng đối với các đối tượng bị khuyết tật, tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng khác trong cơ sở trợ giúp xã hội
b) Quy hoạch, phát triển mạng lưới và xây dựng mô hình điểm cơ sở trợ giúp xã hội;
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; xây dựng hệ thống thông tin quản lý người làm công tác xã hội, người hành nghề công tác xã hội, cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đối tượng sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội;
đ) Kiểm tra hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
[bookmark: tvpllink_orzgiqxtpn]“4. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật. Có trách nhiệm chủ trì thẩm định nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn đầu tư các dự án cơ sở trợ giúp xã hội sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; chủ trì cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn và hàng năm để thực hiện dự án đã thẩm định sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công.”
Điều 21. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung, điểm, khoản quy định của Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 như sau.
1. Bỏ cụm từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bằng cụm từ Bộ Y tế, tại khoản 1, khoản 7 Điều 49. Sửa khoản 7 Điều 49 thành khoản 5 Điều 49.
2. Sửa đổi, bổ sung đề dẫn Điều 12
Bỏ cụm từ “Nghị định số 55/2012/NĐ-CP” thành cụm từ “Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và  Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31/10/2025”.
3. Sửa đổi, bổ sung đề dẫn Điều 13
Bỏ cụm từ “Nghị định số 55/2012/NĐ-CP” thành cụm từ “Nghị định số 120/2020/NĐ-CP”.
4. Bãi bỏ khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 15; khoản 2 Điều 19; điểm b khoản 2 Điều 20; điểm c, điểm d khoản 1 Điều 22; khoản 2 Điều 28; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 29; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 30; khoản 2, khoản 3  Điều 47; khoản 3 Điều 48; khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 49
Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2. Các tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập, hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 và điều 11, điều 12, điều 13 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.”
Điều 23. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2025”.
[bookmark: dieu_53]Điều 24. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
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